
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1886 /QĐ-UBND Huế, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và được thay thế 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp xã 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung, lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục; thủ tục 

hành chính được thay thế, lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục trung học; lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ 

thống quốc dân; lĩnh vực thi tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số        

2397/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2025. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 17 thủ tục hành 

chính (TTHC), bao gồm 13 TTHC được sửa đổi, bổ sung và 04 TTHC được thay 

thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp xã. 

Cụ thể: 

1. Phụ lục I: Danh mục 09 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã; 

2. Phụ lục II: Danh mục 02 TTHC được thay thế thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã; 

(Đính kèm Phụ lục I và Phụ lục II) 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, giao trách nhiệm cho các 

cơ quan đơn vị thực hiện các công việc sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

TTHC theo đúng quy định, đồng bộ dữ liệu TTHC công bố từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về TTHC về Cơ sở dữ liệu TTHC của thành phố Huế theo đúng quy 

định; trình UBND thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục 

hành chính trước ngày 28/6/2025. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã niêm yết, công khai và triển 

khai thực hiện giải quyết TTHC liên quan được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) 

theo quy định. 

3. Hoàn thành việc cấu hình TTHC liên quan trên phần mềm Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC của thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến TTHC tại Quyết định này đã được công 

bố tại các Quyết định: 

- Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về Công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi, 

tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp 

huyện và các Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch 

UBND thành phố về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, lĩnh vực Kiểm định 

chất lượng giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

https://dichvucong.gov.vn/
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- Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch 

UBND thành phố về Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Văn Phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các PCVP UBND thành phố; 

- Trung tâm PVHCC thành phố, cấp xã;  

- Cổng TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, KSTT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Bình 



Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ UBND CẤP XÃ   

 (Kèm theo Quyết định số 1886 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Huế) 

 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã số TTHC) 

Thời hạn giải quyết 
Phí, lệ 

phí 

Cách thức và 

Địa điểm thực 

hiện 

Tên VBQPPL quy 

định TTHC 

Cơ quan 

thực 

hiện 

Nội dung 

sửa đổi, bổ 

sung 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

I. Lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục 

1.  

Cấp Chứng 

nhận trường 

mầm non đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

(1.000715)  

 

02 tháng và 15 ngày làm 

việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 02 tháng 

kể từ ngày thông tin cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc 

trường mầm non biết hồ sơ 

đã được chấp nhận để đánh 

giá ngoài: Thực hiện các 

bước trong quy trình đánh 

giá ngoài được quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn 

quốc gia đối với trường mầm 

non ban hành kèm theo 

Thông tư số 19/2018/TT-

BGDĐT và Thông tư số 

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT ngày 

10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Quy 

định ban hành 

kèm theo Thông tư 

số 17/2018/TT-

BGDĐT, Thông tư 

số 18/2018/TT-

BGDĐT và Thông 

tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Thông tư số 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Thời hạn 

giải quyết; 

- Kết quả 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 



2 

 

22/2024/TT-BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo của đoàn đánh 

giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo ra quyết định 

cấp Chứng nhận trường đạt 

kiểm định chất lượng giáo 

dục theo cấp độ trường mầm 

non đạt được. 

13/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT 

2.  

Cấp Chứng 

nhận trường 

tiểu học đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

(1.000713)  

 

02 tháng và 15 ngày làm 

việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 02 tháng 

kể từ ngày thông tin cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc 

trường tiểu học biết hồ sơ đã 

được chấp nhận để đánh giá 

ngoài: Thực hiện các bước 

trong quy trình đánh giá 

ngoài được quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 

của Quy định về kiểm định 

chất lượng giáo dục và công 

nhận đạt chuẩn quốc gia đối 

với trường tiểu học ban hành 

kèm theo Thông tư số 

17/2018/TT-BGDĐT và 

Thông tư số 22/2024/TT-

BGDĐT; 

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT ngày 

10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Quy 

định ban hành 

kèm theo Thông tư 

số 17/2018/TT-

BGDĐT, Thông tư 

số 18/2018/TT-

BGDĐT và Thông 

tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Thông tư số 

13/2025/TT-

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Thời hạn 

giải quyết; 

- Kết quả 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 
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b) Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo của đoàn đánh 

giá ngoài: Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo ra quyết định 

cấp Chứng nhận trường đạt 

kiểm định chất lượng giáo 

dục theo cấp độ trường tiểu 

học đạt được. 

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT 

3.  

Cấp Chứng 

nhận trường 

trung học đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

(1.000711)  

 

02 tháng và 15 ngày làm 

việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 02 tháng 

kể từ ngày thông tin cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc 

trường trung học biết hồ sơ 

đã được chấp nhận để đánh 

giá ngoài: Thực hiện các 

bước trong quy trình đánh 

giá ngoài được quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn 

quốc gia đối với trường trung 

học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban 

hành kèm theo Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT và 

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT ngày 

10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Quy 

định ban hành 

kèm theo Thông tư 

số 17/2018/TT-

BGDĐT, Thông tư 

số 18/2018/TT-

BGDĐT và Thông 

tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Thông tư số 

13/2025/TT-

BGDĐT ngày 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Thời hạn 

giải quyết; 

- Kết quả 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 
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Thông tư số 22/2024/TT-

BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo của đoàn đánh 

giá ngoài: Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo ra quyết định 

cấp Chứng nhận trường đạt 

kiểm định chất lượng giáo 

dục theo cấp độ trường trung 

học đạt được. 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT 

II. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

4.  

Công nhận 

trường mầm 

non đạt chuẩn 

quốc gia 

(1.000288)  

 

02 tháng và 15 ngày làm 

việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 02 tháng 

kể từ ngày thông tin cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc 

trường mầm non biết hồ sơ 

đã được chấp nhận để đánh 

giá ngoài: Thực hiện các 

bước trong quy trình đánh 

giá ngoài được quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn 

quốc gia đối với trường mầm 

non ban hành kèm theo 

Thông tư số 19/2018/TT-

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT ngày 

10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Quy 

định ban hành 

kèm theo Thông tư 

số 17/2018/TT-

BGDĐT, Thông tư 

số 18/2018/TT-

BGDĐT và Thông 

tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Thời hạn 

giải quyết; 

- Kết quả 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 
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BGDĐT và Thông tư số 

22/2024/TT-BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo của đoàn đánh 

giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo ra quyết định 

cấp Bằng công nhận trường 

đạt chuẩn quốc gia cho 

trường mầm non. 

Thông tư số 

13/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT 

5.  

Công nhận 

trường tiểu học 

đạt chuẩn quốc 

gia (1.000280)  

 

02 tháng và 15 ngày 

làm việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 02 

tháng kể từ ngày thông tin 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

hoặc trường tiểu học biết hồ 

sơ đã được chấp nhận để 

đánh giá ngoài: Thực hiện 

các bước trong quy trình 

đánh giá ngoài được quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

và 5 Điều 28 của Quy định 

về kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn 

quốc gia đối với trường tiểu 

học ban hành kèm theo 

Thông tư số 17/2018/TT-

BGDĐT và Thông tư số 

22/2024/TT-BGDĐT; 

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT ngày 

10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Quy 

định ban hành 

kèm theo Thông tư 

số 17/2018/TT-

BGDĐT, Thông tư 

số 18/2018/TT-

BGDĐT và Thông 

tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Thông tư số 

13/2025/TT-

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Thời hạn 

giải quyết; 

- Kết quả 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 
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b) Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được báo cáo của đoàn 

đánh giá ngoài, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo ra quyết 

định cấp Bằng công nhận 

trường đạt chuẩn quốc gia 

cho trường tiểu học. 

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT 

6.  

Công nhận 

trường trung 

học đạt chuẩn 

quốc gia 

(1.000691)  

 

02 tháng và 15 ngày làm 

việc, trong đó: 

a) Trong thời hạn 02 tháng 

kể từ ngày thông tin cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã hoặc 

trường trung học biết hồ sơ 

đã được chấp nhận để đánh 

giá ngoài: Thực hiện các 

bước trong quy trình đánh 

giá ngoài được quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 

Điều 28 của Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt chuẩn 

quốc gia đối với trường trung 

học cơ sở, trường trung học 

phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban 

hành kèm theo Thông tư số 

18/2018/TT-BGDĐT và 

Thông tư số 22/2024/TT-

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) 

Thông tư số 

22/2024/TT-

BGDĐT ngày 

10/12/2024 sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Quy 

định ban hành 

kèm theo Thông tư 

số 17/2018/TT-

BGDĐT, Thông tư 

số 18/2018/TT-

BGDĐT và Thông 

tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 

22/8/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Thông tư số 

13/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Thời hạn 

giải quyết; 

- Kết quả 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 
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BGDĐT; 

b) Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo của đoàn đánh 

giá ngoài, Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo ra quyết định 

cấp Bằng công nhận trường 

đạt chuẩn quốc gia cho 

trường trung học. 

trưởng Bộ GDĐT 

7.  

Cấp học bổng 

và hỗ trợ kinh 

phí mua 

phương tiện, đồ 

dùng học tập 

dùng riêng cho 

người khuyết 

tật học tại các 

cơ sở giáo dục 

(1.001714)  

 

Việc chi trả học bổng và hỗ 

trợ chi phí mua phương tiện, 

đồ dùng học tập dùng riêng 

cho người khuyết tật được 

thực hiện 2 lần trong năm: 

lần 1 chi trả vào tháng 9 hoặc 

tháng 10, tháng 11; lần 2 chi 

trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, 

tháng 5. Việc chi trả học 

bổng và hỗ trợ chi phí mua 

phương tiện, đồ dùng học tập 

phải đảm bảo thuận tiện cho 

người khuyết tật đi học. 

Trường hợp người học chưa 

nhận được chế độ theo thời 

hạn quy định thì được truy 

lĩnh trong kỳ chi trả tiếp 

theo. 

 

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) hoặc 

Bộ phận 

TN&TKQ của 

cơ sở giáo dục 

Thông tư liên tịch 

số 42/2013/TTLT-

BGDĐT-

BLĐTBXH-BTC 

ngày 31 tháng 12 

năm 2013 quy 

định chính sách về 

giáo dục đối với 

người khuyết tật; 

Thông tư số 

10/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

và phân định thẩm 

quyền thực hiện 

nhiệm vụ quản lý 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo/ 

UBND 

cấp 

xã/Cơ sở 

GD công 

lập 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 

https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.gov.vn/
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nhà nước. 

III. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

8.  

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia 

chương trình 

đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ 

sở giáo dục 

nghề nghiệp 

công lập trực 

thuộc tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung 

ương 

(2.001959)  

 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập đối chiếu, thẩm 

định hồ sơ của học sinh, sinh 

viên trong vòng 03 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, 

học sinh, sinh viên được cấp 

học bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác 02 lần 

trong năm học: lần 01 cấp 

cho 06 tháng vào tháng 10 

hoặc tháng 11 hàng năm; lần 

02 cấp cho 06 tháng vào 

tháng 3 hoặc tháng 4 năm 

sau (Cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập thông báo 

công khai về thời gian cấp 

học bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác). Trường 

hợp học sinh, sinh viên chưa 

được nhận học bổng chính 

sách và các khoản hỗ trợ 

khác theo thời hạn quy định 

thì được truy lĩnh trong lần 

chi trả tiếp theo. 

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) hoặc 

Bộ phận 

TN&TKQ của 

cơ sở giáo dục 

Thông tư số 

11/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT 

Quy định về phân 

quyền, phân cấp 

và phân định thẩm 

quyền thực hiện 

nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của 

chính quyền địa 

phương hai cấp 

đối với giáo dục 

nghề nghiệp, giáo 

dục thường xuyên 

Cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp  

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 

III. Lĩnh vực thi, tuyển sinh 
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9.  

Xét tuyển sinh 

vào trường phổ 

thông dân tộc 

nội trú 

(1.005090)  

 

Không quy định. 

 
Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) 

Thông tư số 

04/2023/TT-

BGDĐT ngày 23 

tháng 02 năm 

2023 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Thông tư số 

10/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

và phân định thẩm 

quyền thực hiện 

nhiệm vụ quản lý 

nhà nước. 

- Cơ 

quan/Ng

ười có 

thẩm 

quyền 

quyết 

định: 

UBND 

thành 

phố hoặc 

UBND 

cấp xã; 

- Cơ 

quan 

thực 

hiện: Sở 

GDĐT, 

UBND 

cấp xã, 

cơ sở 

giáo dục 

 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Thành 

phần hồ sơ; 

- Đối 

tượng thực 

hiện; 

- Cơ quan 

thực hiện; 

- Tên mẫu 

đơn, tờ 

khai; 

- Yêu cầu, 

điều kiện 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 

B. Thủ tục hành chính cấp xã 

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

10.  

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia 

Ủy ban nhân dân cấp xã đối 

chiếu, thẩm định hồ sơ của 

học sinh, sinh viên trong 

vòng 03 ngày làm việc kể từ 

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

Thông tư số 

11/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp xã 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 
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chương trình 

đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ 

sở giáo dục 

nghề nghiệp tư 

thục hoặc cơ sở 

giáo dục có 

vốn đầu tư 

nước ngoài 

(2.001960)  

 

khi nhận được hồ sơ đầy đủ. 

Khi hồ sơ hợp lệ, học sinh, 

sinh viên được cấp học bổng 

chính sách và các khoản hỗ 

trợ khác 02 lần trong năm 

học: lần 01 cấp cho 06 tháng 

vào tháng 10 hoặc tháng 11 

hàng năm; lần 02 cấp cho 06 

tháng vào tháng 3 hoặc tháng 

4 năm sau (Ủy ban nhân dân 

cấp xã thông báo công khai 

về thời gian cấp học bổng 

chính sách và các khoản hỗ 

trợ khác). Trường hợp học 

sinh, sinh viên chưa được 

nhận học bổng chính sách và 

các khoản hỗ trợ khác theo 

thời hạn quy định thì được 

truy lĩnh trong lần chi trả tiếp 

theo. 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) hoặc 

Bộ phận 

TN&TKQ của 

cơ sở giáo dục 

trưởng Bộ GDĐT 

Quy định về phân 

quyền, phân cấp 

và phân định thẩm 

quyền thực hiện 

nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của 

chính quyền địa 

phương hai cấp 

đối với giáo dục 

nghề nghiệp, giáo 

dục thường xuyên 

- Căn cứ 

pháp lý. 

11.  

Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia 

chương trình 

đào tạo trình độ 

cao đẳng, trung 

cấp tại các cơ 

sở giáo dục 

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập đối chiếu, thẩm 

định hồ sơ của học sinh, sinh 

viên trong vòng 03 ngày làm 

việc kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ. Khi hồ sơ hợp lệ, 

học sinh, sinh viên được cấp 

học bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác 02 lần 

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

Thông tư số 

11/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT 

Quy định về phân 

quyền, phân cấp 

và phân định thẩm 

quyền thực hiện 

Cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Thành 

phần hồ sơ; 

- Căn cứ 

pháp lý. 
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nghề nghiệp 

công lập trực 

thuộc cấp xã 

(2.002284)  

 

trong năm học: lần 01 cấp 

cho 06 tháng vào tháng 10 

hoặc tháng 11 hàng năm; lần 

02 cấp cho 06 tháng vào 

tháng 3 hoặc tháng 4 năm 

sau (Cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập thông báo 

công khai về thời gian cấp 

học bổng chính sách và các 

khoản hỗ trợ khác). Trường 

hợp học sinh, sinh viên chưa 

được nhận học bổng chính 

sách và các khoản hỗ trợ 

khác theo thời hạn quy định 

thì được truy lĩnh trong lần 

chi trả tiếp theo. 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) hoặc 

Bộ phận 

TN&TKQ của 

cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp 

nhiệm vụ quản lý 

nhà nước của 

chính quyền địa 

phương hai cấp 

đối với giáo dục 

nghề nghiệp, giáo 

dục thường xuyên 

II. Lĩnh vực Giáo dục trung học 

12.  

Chuyển trường 

đối với học 

sinh trung học 

cơ sở 

(2.004831)  

 

Không quy định Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

Thông tư số 

50/2021/TTBGDĐ

T ngày 31 tháng 

12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo; Thông tư số 

10/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

UBND 

cấp xã 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Cơ quan 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 
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quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) hoặc 

Bộ phận 

TN&TKQ của 

cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

và phân định thẩm 

quyền thực hiện 

nhiệm vụ quản lý 

nhà nước. 

13.  

Tuyển sinh 

trung học cơ sở 

(3.000182)  

 

Theo hướng dẫn của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

 

Không 

Cách thức: Nộp 

trực tiếp hoặc 

trực tuyến hoặc 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

thành phố, cấp xã 

hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia 

(https://dichvuco

ng.gov.vn) hoặc 

Bộ phận 

TN&TKQ của 

cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp 

Thông tư 

số 30/2024/TT-

BGDĐT ngày 

30/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế 

tuyển sinh trung 

học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ 

thông; ; Thông tư 

số 10/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

quy định về phân 

quyền, phân cấp 

và phân định thẩm 

quyền thực hiện 

nhiệm vụ quản lý 

nhà nước. 

UBND 

cấp xã 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách thức 

thực hiện; 

- Cơ quan 

thực hiện; 

- Yêu cầu, 

điều kiện 

thực hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-30-2024-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-trung-hoc-co-so-va-tuyen-sinh-trung-hoc-pho-thong-628767.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-30-2024-tt-bgddt-quy-che-tuyen-sinh-trung-hoc-co-so-va-tuyen-sinh-trung-hoc-pho-thong-628767.aspx


13 

 

 

* Ghi chú: Nội dung TTHC cụ thể công bố tại Quyết định này được thực hiện theo nội dung kèm theo Quyết định số 

1672/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2025; Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2025 và Quyết định số 

1693/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn/). 

https://dichvucong.gov.vn/
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Phụ lục II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ UBND CẤP XÃ   

(Kèm theo Quyết định số 1886 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Huế) 

 

TT 

Tên 

TTHC 

được thay 

thế (Mã 

số TTHC) 

Tên TTHC 

thay thế 

(Mã số 

TTHC) 

Thời hạn giải quyết 
Phí, lệ 

phí 

Cách thức và Địa 

điểm thực hiện 

Lĩnh 

vực 

Tên 

VBQPPL 

quy định 

TTHC 

Cơ quan 

thực hiện 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1.  

Cấp bản 

sao văn 

bằng, 

chứng chỉ 

từ sổ gốc 

(1.005092) 

Cấp bản sao 

văn bằng, 

chứng chỉ từ 

sổ gốc (tại 

cấp tỉnh)  

a) Ngay trong ngày cơ quan, 

cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu 

cầu hoặc trong ngày làm việc 

tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu 

cầu sau 03 (ba) giờ chiều. 

Trong trường hợp yêu cầu cấp 

bản sao từ sổ gốc được gửi 

qua bưu điện thì thời hạn được 

thực hiện ngay sau khi cơ 

quan, cơ sở giáo dục nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện 

đến; 

b) Đối với trường hợp cùng 

một lúc yêu cầu cấp bản sao từ 

nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng 

nhiều bản sao, nội dung văn 

bằng, chứng chỉ phức tạp khó 

kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan 

Không 

Cách thức: Nộp trực 

tiếp hoặc trực tuyến 

hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công thành phố, cấp 

xã hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia 

(https://dichvucong.g

ov.vn) 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Thông tư số 

21/2019/TT-

BGDĐT ngày 

29/11/2019 

của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Thông tư số 

13/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

GDĐT 

Cơ quan, 

cơ sở giáo 

dục đang 

quản lý sổ 

gốc cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

tại cấp 

tỉnh: 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo; 

Cơ sở 

giáo dục 

có thẩm 

quyền; 
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tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao 

không thể đáp ứng được thời 

hạn quy định nêu trên thì thời 

hạn cấp bản sao được kéo dài 

thêm không quá 01 (một) ngày 

làm việc hoặc dài hơn theo 

thỏa thuận bằng văn bản với 

người yêu cầu cấp bản sao. 

2.  

Chỉnh sửa 

nội dung 

văn bằng, 

chứng chỉ 

(2.001914) 

Chỉnh sửa 

nội dung văn 

bằng, chứng 

chỉ (tại cấp 

tỉnh) 

- 02 ngày làm việc. 

Trong thời hạn 02 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 

chỉnh sửa nội dung văn bằng, 

chứng chỉ xem xét quyết định 

việc chỉnh sửa; nếu không 

chỉnh sửa thì phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

 

Không 

Cách thức: Nộp trực 

tiếp hoặc trực tuyến 

hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công thành phố, cấp 

xã hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia 

(https://dichvucong.g

ov.vn) 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Thông tư số 

21/2019/TT-

BGDĐT ngày 

29/11/2019 

của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Thông tư số 

13/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

GDĐT 

Thủ 

trưởng cơ 

quan đã 

cấp văn 

bằng, 

chứng 

chỉ/Cơ 

quan, cơ 

sở giáo 

dục đang 

quản lý sổ 

gốc cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

tại cấp 

tỉnh: Sở 

Giáo dục 

và Đào 

tạo; Cơ sở 

giáo dục 

có thẩm 
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quyền; 

II. Thủ tục hành chính cấp xã 

3.  

Cấp bản 

sao văn 

bằng, 

chứng chỉ 

từ sổ gốc 

(1.005092) 

Cấp bản sao 

văn bằng, 

chứng chỉ từ 

sổ gốc (tại 

cấp xã)  

a) Ngay trong ngày cơ quan, 

cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu 

cầu hoặc trong ngày làm việc 

tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu 

cầu sau 03 (ba) giờ chiều. 

Trong trường hợp yêu cầu cấp 

bản sao từ sổ gốc được gửi 

qua bưu điện thì thời hạn được 

thực hiện ngay sau khi cơ 

quan, cơ sở giáo dục nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện 

đến; 

b) Đối với trường hợp cùng 

một lúc yêu cầu cấp bản sao từ 

nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng 

nhiều bản sao, nội dung văn 

bằng, chứng chỉ phức tạp khó 

kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan 

tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao 

không thể đáp ứng được thời 

hạn quy định nêu trên thì thời 

hạn cấp bản sao được kéo dài 

thêm không quá 01 (một) ngày 

làm việc hoặc dài hơn theo 

thỏa thuận bằng văn bản với 

Không 

Cách thức: Nộp trực 

tiếp hoặc trực tuyến 

hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công thành phố, cấp 

xã hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia 

(https://dichvucong.g

ov.vn) 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Thông tư số 

21/2019/TT-

BGDĐT ngày 

29/11/2019 

của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Thông tư số 

13/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

GDĐT 

Cơ quan, 

cơ sở giáo 

dục đang 

quản lý sổ 

gốc cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

tại cấp xã: 

UBND 

cấp xã, cơ 

sở giáo 

dục có 

thẩm 

quyền. 
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người yêu cầu cấp bản sao. 

4.  

Chỉnh sửa 

nội dung 

văn bằng, 

chứng chỉ 

(2.001914) 

Chỉnh sửa 

nội dung văn 

bằng, chứng 

chỉ (tại cấp 

xã) 

02 ngày làm việc. 

Trong thời hạn 02 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền 

chỉnh sửa nội dung văn bằng, 

chứng chỉ xem xét quyết định 

việc chỉnh sửa; nếu không 

chỉnh sửa thì phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

 

Không 

Cách thức: Nộp trực 

tiếp hoặc trực tuyến 

hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Địa điểm: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công thành phố, cấp 

xã hoặc nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia 

(https://dichvucong.g

ov.vn) 

Văn 

bằng, 

chứng 

chỉ 

Thông tư số 

21/2019/TT-

BGDĐT ngày 

29/11/2019 

của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Thông tư số 

13/2025/TT-

BGDĐT ngày 

12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

GDĐT 

Thủ 

trưởng cơ 

quan đã 

cấp văn 

bằng, 

chứng 

chỉ/Cơ 

quan, cơ 

sở giáo 

dục đang 

quản lý sổ 

gốc cấp 

văn bằng, 

chứng chỉ 

tại cấp xã: 

UBND 

cấp xã; Cơ 

sở giáo 

dục có 

thẩm 

quyền; 

 

* Ghi chú: Nội dung TTHC cụ thể công bố tại Quyết định này được thực hiện theo nội dung kèm theo Quyết định số 

1672/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2025; Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2025 và Quyết định số 

1693/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn/). 

 

https://dichvucong.gov.vn/
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